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Mã học phần: DLK0070  
Tên học phần: Luật hôn nhân gia đình
Mã nhóm lớp học phần: HP: 213_DLK0070_01      
Thời gian làm bài (phút/ngày): 60 phút
Hình thức thi: Trắc nghiệm kết hợp tự luận 
Được sử dụng tài liệu
Cách thức nộp bài phần tự luận (Giảng viên ghi rõ yêu cầu):
- SV gõ trực tiếp trên khung trả lời của hệ thống thi.

ĐỀ THI LẦN 2
PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Luật hôn nhân và gia đình không cấm những hành vi sau đây:
A.Mang thai hộ vì mục đích nhân đạo
B.Lựa chọn giới tính thai nhi.
C.Lừa dối kết hôn.
D.Lừa dối ly hôn.
ANSWER: A 

Nghĩa vụ cấp dưỡng không chấm dứt trong các trường hợp nào sau đây?
A.Bên được cấp dưỡng sau khi ly hôn đã chung sống như vợ chồng với người khác.
B.Người được cấp dưỡng được nhận làm con nuôi
C.Người cấp dưỡng đã trực tiếp nuôi dưỡng người được cấp dưỡng
D.Người cấp dưỡng hoặc người được cấp dưỡng chết
ANSWER: A

Khi cha mẹ ly hôn, việc giao con chưa thành niên cho cha, mẹ nuôi phải xét nguyện vọng của con ở độ tuổi nào sau đây:
A.Chỉ khi con từ đủ 7 tuổi trở lên
B.Chỉ khi con từ đủ 6 tuổi trở lên
C.Chỉ khi con từ đủ 9 tuổi trở lên
D.Chỉ khi con từ đủ 15 tuổi trở lên
 ANSWER: A
Khẳng định nào sau đây đúng?
A.Độ tuổi tối thiểu kết hôn của nam luôn luôn lớn hơn độ tuổi tối thiểu kết hôn của nữ
B.Độ tuổi kết hôn của nam luôn luôn lớn hơn nữ
C.Nam lớn hơn nữ 2 tuổi thì mới được kết hôn
D.Nam nữ có quyền kết hôn trong mọi độ tuổi
ANSWER: A

Cơ quan nào có thẩm quyền hủy kết hôn trái pháp luật?
A.Tòa án nhân dân
B.Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký kết hôn
C.Hội liên hiệp phụ nữ
D.Cơ quan bảo vệ và chăm sóc trẻ em
ANSWER: A

Việc kết hôn có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam thì cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết.
A.Có thể UBND cấp xã
B.Chỉ có UBND cấp huyện
C.Chỉ có UBND cấp xã
D.Sở Tư pháp.
ANSWER: A

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân có giá trị bao lâu kể từ ngày cấp.
A.6 tháng
B.2 tháng
C.3 tháng
D.1 năm
ANSWER: A 
Việc đăng ký kết hôn thì được tiến hành ở đâu.
A.Có thể ngoài trụ sở cơ quan đăng ký kết hôn.
B.Phải tiến hành tại trụ sở cơ quan đăng ký kết hôn.
C.Tại Ủy ban nhân dân xã.
D.Tại Ủy ban nhân dân huyện.
ANSWER: A 
Câu 2: Hãy phân tích hậu quả của việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân của vợ chồng ( 3,5 điểm).
Đáp án Câu 2: ( 3,5 điểm).
Mỗi ý đúng 0.5 điểm
Ý 1, Trong trường hợp chia tài sản chung của vợ chồng thì phần tài sản được chia, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của mỗi bên sau khi chia tài sản chung là tài sản riêng của vợ, chồng, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác. 
Ý 2, Phần tài sản còn lại không chia vẫn là tài sản chung của vợ chồng
Ý 3, Thỏa thuận của vợ chồng quy định tại khoản 1 Điều này không làm thay đổi quyền, nghĩa vụ về tài sản được xác lập trước đó giữa vợ, chồng với người thứ ba, cho ví dụ
Ý 4, Việc chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân không làm chấm dứt chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định
Ý 5, Từ thời điểm việc chia tài sản chung của vợ chồng có hiệu lực, nếu vợ chồng không có thỏa thuận khác thì phần tài sản được chia; hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản đó; hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng khác của vợ, chồng là tài sản riêng của vợ, chồng
Ý 6, Từ thời điểm việc chia tài sản chung của vợ chồng có hiệu lực, nếu tài sản có được từ việc khai thác tài sản riêng của vợ, chồng mà không xác định được đó là thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh của vợ, chồng hay là hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng đó thì thuộc sở hữu chung của vợ chồng.
Ý 7: CSPL: Điều 40 luât HNGĐ 2014; Điều 14 Nghị định 126/2014 hướng dẫn luật hôn nhân gia đình.

Câu 3: Tình huống (2,5 điểm)
Tháng 3 năm 2021, anh A và chị B kết hôn, hai tháng sau khi kết hôn chị B sinh con. Trong thời gian chung sống, chị B có hành vi ngoại tình và đánh đập anh A.
Tháng 8 năm 2021, chị B bỏ về nhà cha mẹ đẻ cùng với con và không còn liên lạc gì với anh A. Tháng 1 năm 2022, anh A nộp đơn khởi kiện để giải quyết ly hôn nhưng chị B không đồng ý. Trong trường hợp trên tòa án có giải quyết ly hôn không? Tại sao? Nêu rõ cơ sở pháp lý?
Đáp án Câu 3: 
Ý 1: Trong trường hợp trên tòa án sẽ không giải quyết lý hôn khi anh A nộp đơn khởi kiện ( 1 điểm).
Ý 2: Bởi vì, lúc ngày chị B đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi ( con chị B sinh ra tháng 5/2021- lúc anh A nộp đơn ly hôn 1/2022), trường hợp này Luật hôn nhân gia đình hạn chế quyền yêu cầu ly hôn đối với người chồng. Cụ thể trong trường hợp này là anh A ( 1 điểm).
Ý 3: ( 0,5 điểm). CSPL: khoản 3, Điều 51, Luật HNGĐ 2014
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